  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Mã ngành, nghề: 6520205
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí.
+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc phục.
+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh.
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;
+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;
+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;
+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:	
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lýđiều hành trong doanh nghiệp.
2. Khối Lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số Lượng Tên học phần:   33
- Khối Lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối Lượng các học phần chung/ đại cương: 450  giờ
- Khối Lượng các học phần chuyên môn: 1440 giờ
- Khối Lượng Lý thuyết: 840 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1140 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập ( giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25
	450
	288
	150
	12

	01
	Chính trị
	6
	90
	88
	
	2

	02
	Pháp luật
	2
	30
	28
	
	2

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	
	60
	

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề 
	65
	1440
	508
	990
	32

	II.1
	Học phần cơ sở
	18
	300
	228
	60
	12

	08
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	28
	
	2

	09
	Cơ sở kỹ thuật điện 
	3
	45
	43
	
	2

	10
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	60
	58
	
	2

	11
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	45
	43
	
	2

	12
	An toàn lao động điện- lạnh 
	2
	30
	28
	
	2

	13
	Điện tử cơ bản
	2
	30
	28
	
	2

	14
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	60
	
	60
	

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	39
	1005
	183
	900
	12

	15
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3
	45
	43
	
	2

	16
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	30
	28
	
	2

	17
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	30
	28
	
	2

	18
	Autocad
	2
	30
	28
	
	2

	19
	Đo lường Điện - Lạnh
	2
	30
	28
	
	2

	20
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	28
	
	2

	21
	Thực tập lạnh cơ bản
	3
	90
	
	90
	

	22
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3
	 90
	
	90
	

	23
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	90
	
	90
	

	24
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	90
	
	90
	

	25
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	90
	
	90
	

	26
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	3
	90
	
	90
	

	27
	Đồ án 1
	1
	45
	
	45
	

	28
	Đồ án 2
	1
	45
	
	45
	

	29
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	135
	97
	30
	8

	30
	Kỹ thuật sấy
	2
	30
	28
	
	2

	31
	Điều hòa không khí Ô tô
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	32
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	2
	30
	28
	
	2

	33
	Chuyên đề máy lạnh
	2
	30
	28
	
	2

	Tổng 
	90
	1890
	796
	1140
	44
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